
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226969 Nguyễn Xuân Bách 20/10/2004 Cần Thơ DH22TIN06

2 221605 Huỳnh Thương Bảo 18/03/2004 Sóc Trăng DH22TIN06

3 221653 Trần Thị Kim Cương 01/01/2004 Cần Thơ DH22QTK08

4 212088 Trần Trường Đang 24/10/2003 Sóc Trăng DH21TIN04

5 222167 Lê Huỳnh Thành Đạt 30/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

6 225460 Dương Hoàng Duy 05/04/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

7 224258 Trần Bảo Duy 08/06/2003 Cà Mau DH22QTK08

8 240697 Lý Thị Ngọc Hân 15/07/2006 Vĩnh Long DH24KTO01

9 2111085 Trần Duy Hậu 11/11/2003 Cà Mau DH21XDU01

10 226800 Phạm Minh Hiếu 07/12/2004 Cần Thơ DH22QTK08

11 220449 Nguyễn Hưng 24/11/2004 Sóc Trăng DH22TIN06

12 236702 Nguyễn Vĩ Khang 12/04/2005 Kiên Giang DH23XDU01

13 221295 Phạm Thị Kim Nhất Lan 23/11/2004 An Giang DH22QTK08

14 226735 Đỗ Thị Mỹ Linh 11/08/2003 An Giang DH22QTK08

15 225926 Trần Thị Thanh Loan 29/08/2004 Đồng Tháp DH22TDT01

16 223097 Lương Quang Long 22/06/2004 An Giang DH22QTK08

17 244271 Phan Thị Ngọc Mỹ 16/10/2006 Kiên Giang DH24TCN04

18 227035 Lý Kim Ngân 09/11/2004 Bạc Liêu DH22TDT01

19 221383 Nguyễn Trần Thái Ngọc 19/09/2004 Cần Thơ DH22QTK08

20 226499 Phạm Lê Bửu Ngọc 27/11/2004 Cà Mau DH22QTK03

21 226570 Trần Thị Kim Nguyên 25/08/2004 An Giang DH22QTK08

22 222622 Trần Minh Nhã 30/08/2003 Bạc Liêu DH22QTK08

23 222630 Trần Hoàng Quí 26/07/2004 An Giang DH22OTO11
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24 210344 Hà Chí Quyến 29/10/2003 Trà Vinh DH21XDU01

25 225736 Hồ Vủ Minh Tài 17/08/2004 Tiền Giang DH22TIN06

26 212368 Lê Vĩ Thái 11/10/2003 Đồng Tháp DH21TIN04

27 235739 Tào Minh Thành 29/07/2005 Sóc Trăng DH23XDU01

28 234656 Nguyễn Hữu Thiện 09/12/2005 Đồng Tháp DH23XDU01

29 235210 Nguyễn Minh Thiện 12/12/2005 Kiên Giang DH23XDU01

30 237333 Nguyễn Thanh Thoại 14/01/2004 Hậu Giang DH23XDU01

31 235921 Huỳnh Công Thức 14/08/2005 Kiên Giang DH23XDU01

32 221622 Đỗ Minh Tiến 05/01/2004 Cần Thơ DH22TIN06

33 234911 Quách Ngọc Tiển 25/01/2005 Bạc Liêu DH23XDU01

34 233391 Nguyễn Hữu Toàn 13/12/2005 Đồng Tháp DH23XDU01

35 226349 Nguyễn Trần Khánh Trang 31/01/2004 Kiên Giang DH22TDT01

36 233354 Trương Thị Trang 04/08/2005 Bạc Liêu DH23XDU01

37 235540 Nguyễn Thái Trọng 14/11/2005 Cần Thơ DH23XDU01

38 221288 Võ Thị Ngọc Yến 24/04/2004 An Giang DH22QTK03


